
Trường Đại học Bách Khoa
Văn phòng Đào tạo Quốc tế

STT Chức vị Giáo viên chủ nhiệm Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm Ghi chú

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

8 TS. Trần Hữu Nhân 2018 Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật Ô tô T4: 09h00 - 11h30 P.207 - C5

T2: 09h00 - 11h00
T4: 08h00 - 10:00 P.209 - B11

SV đặt lịch hẹn trước 
qua email hoặc điện 
thoại

7 Th.S Phạm Minh Tuấn 2019 Cơ khí 

T2: 09h30 - 11h30
T4: 14h00 - 17h00 P.110 - B11

6 TS. Bành Quốc Nguyên 2018 Cơ khí T3: 14h00 - 17h00 Phòng CDIO 
xưởng C1

5 TS. Phạm Quang Trung 2017 Cơ điện tử - Cơ khí 

T3: 08h00 - 09h00
T5: 08h00 - 09h00 P.210 - B11

4 TS. Nguyễn Minh Dương 2016 Cơ điện tử - Cơ khí P.208 - B11 
(P.Giáo vụ)

T2: 09h00 - 11h30
T4: 09h00 - 11h30

3 TS. Phạm Công Bằng 2015 Cơ điện tử - Cơ khí 

T3: 09h00 - 11h30 P.210 - B11 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

2 TS. Ngô Hà Quang Thịnh 2018 Cơ điện tử T6: 09h00 - 11h00 P.210 - B11 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

1 TS. Lê Đức Hạnh 2019 Cơ điện tử
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STT Chức vị Giáo viên chủ nhiệm Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm Ghi chú

9 TS. Trần Đăng Long 2016 Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật Ô tô T2: 008h00 - 12h00
T4: 008h00 - 12h00

VP. Bộ môn 
Ô tô 

10 TS. Hồng Đức Thông 2019 Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật Ô tô T3: 15h00 - 17h00
T5: 08h30 - 11h30

VP. Bộ môn 
Ô tô - C3

11 TS. Trần Minh Quang 2019 Liên kết Công nghệ thông tin T2: 14h00 - 15h00 Tòa nhà A3 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

12 TS. Nguyễn Hứa Phùng 2014 Liên kết
Công nghệ thông tin
Khoa học Máy tính
Kỹ thuật Máy tính

SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

13 Th.S Châu Trần Diễm Ái 2019 Chất lượng cao Công nghệ Thực phẩm T3: 08h00 - 11h00 P.304 - B2 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

14 TS. Lại Quốc Đạt 2018 Chất lượng cao Công nghệ thực phẩm T4: 13h00 - 15h00 P.104 - A5 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

2016

2017

16 PGS. TS Trần Văn Miền 2017 Chất lượng cao Công nghệ vật liệu T6: 009h00 - 11h30 P.Bộ môn vật 
liệu xây dựng

Tiên tiến

Liên kết

Tiên tiến

Liên kết
2015

17 CH Đặng Nguyên Châu 2016 Điện - Điện tử 

T6: 09h00 - 11h30 P.113 - B3

T2: 09h00 - 11h00 P.113 - B3

TS.18 Trịnh Xuân Dũng Điện - Điện tử 

Công nghệ Thực phẩm T5: Tiết 4-5 P.304 - B2Võ Đình Lệ TâmTS.15 Chất lượng cao



STT Chức vị Giáo viên chủ nhiệm Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm Ghi chú

2014

2019

Tiên tiến

Liên kết

Tiên tiến

Liên kết

Tiên tiến

Liên kết

Tiên tiến

Liên kết

Tiên tiến

LKQ

25 TS. Trương Tuấn Anh 2019 Chất lượng cao Khoa học máy tính T6: 13h00 - 15h00 VP Khoa
SV đặt lịch hẹn trước 
qua email hoặc điện 
thoại

26 TS. Lê Thành Sách 2019 Chất lượng cao Khoa học máy tính SV đặt lịch hẹn trước 
qua điện thoại

27 TS. Nguyễn Đức Dũng 2017 Chất lượng cao Khoa học Máy tính & 
Công nghệ Thông tin T6: 09h00 - 12h00 VP Khoa -  A3

28 TS. Lê Lam Sơn 2016 Chất lượng cao Khoa học Máy tính & 
Công nghệ Thông tin T3: 14h30 - 16h00 VP Khoa -  A3 SV đặt lịch hẹn trước 

qua điện thoại

24 Th.S Trần Quang Việt 2013 Điện - Điện tử T2: 14h00 - 15h30 P.104 - B3 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

23 TS. Mai Bá Lộc 2014 Điện - Điện tử T3: 16h00 - 17h00 P.300A - B1 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

T4: 14h00 - 16h00
T5: 14h00 - 16h00 P.103 - B3

20 TS. Trương Phước Hòa 2019 Điện - Điện tử 

19 TS. Nguyễn Phước Bảo Duy TCTN Điện - Điện tử 

22 TS. Trần Hoàng Linh 2017 Điện - Điện tử T2: 09h00 - 11h00
T4: 13h00 - 15h00 P.203 - B3

T2: 10h00 - 11h30
T3: 10h00 - 11h30 P.112 - B1

21 TS. Nguyễn Phúc Khải 2018 Điện - Điện tử T2: 08h00 - 16h00 P.105 - B1

SV đặt lịch hẹn trước 
qua email hoặc điện 
thoại



STT Chức vị Giáo viên chủ nhiệm Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm Ghi chú

29 PGS. TS Quản Thành Thơ 2015 Chất lượng cao Khoa học Máy tính & 
Công nghệ Thông tin T2: 10h00 - 11h30

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

32 TS. Nguyễn Xuân Huy 2017 Chất lượng cao
Liên kết Kỹ thuật Dầu khí T4: Tiết 7- 9 Khoa địa chất, 

P.201 - B8

2014

2016

Chất lượng cao

Liên kết

35 TS. Châu Ngọc Đỗ Quyên 2019 Chất lượng cao Kỹ thuật Hóa học T5: 8h30 - 11h00 P.111 - B2 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

55 TS. Đặng Bảo Trung 2019 Chất lượng cao Kỹ thuật Hóa học T3: 13h00 - 17h00
P.113 - B2
P.206 - B2
P.207 - B2

SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

2016

2017

2015

2018

T5: 7h00 - 10h00
T3: 7h00 - 09h00 P.102 - B8 SV đặt lịch hẹn trước 

qua email34 TS. Phạm Sơn Tùng 2019 Kỹ thuật Dầu khí 

T6: 13h00 - 14h30 VP Khoa -  A3 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

31 TS. Võ Đại Nhật 2018 Kỹ thuật Dầu khí T6: 09h00 - 11h30 P.306 - A1

30 TS. Nguyễn Hồ Mẫn Rạng 2018 Khoa học Máy tính
Công nghệ Thông tin

SV đặt lịch hẹn trước 
anh.nguyen@hcmut.edu.
vn

T2: Tiết 8-9 P.114 - B2
SV đặt lịch hẹn trước 
qua 
nqlong@hcmut.edu.vn 

33 TS. Nguyễn Huỳnh Thông Chất lượng cao Kỹ thuật Dầu khí SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

36 TS. Nguyễn Tuấn Anh Chất lượng cao Kỹ thuật Hóa học 

Nguyễn Quang LongPGS. TS37 Chất lượng cao
Liên kết

Kỹ thuật Hóa học  
Hóa Dược

T5: Tiết 4-6 P.406 - B2



STT Chức vị Giáo viên chủ nhiệm Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm Ghi chú

2014

2017

2018

2015

2016

40 TS. Nguyễn Lê Duy Lai 2018 Chất lượng cao Kỹ thuật Máy tính T2: 14h00 - 16h00 VP Khoa -  A3

41 TS. Nguyễn Trần Hữu Nguyê 2019 Chất lượng cao Kỹ thuật Máy tính T3: 13h00 - 14h00 VP Khoa -  A3 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

42 TS. Trần Ngọc Thịnh 2017 Chất lượng cao Kỹ thuật Máy tính T2: Tiết 3-5 VP Khoa -  A3

2015

2016

2014

2017

45 TS. Nguyễn Anh Thư 2018 Chất lượng cao Kỹ thuật Xây dựng T3: 15h00 - 16h30 P.201 - B6 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

2014

2019

T2: 009h00 - 11h00 P.107 - B6

46 TS. Đặng Đăng Tùng TCTN Kỹ thuật Xây dựng T3: 17h00 ~ P.406 - A4

44 TS. Lê Trọng Nghĩa Chất lượng cao
Liên kết Kỹ thuật Xây dựng

T2: Tiết 8-9

43 TS. Đỗ Thanh Hải Chất lượng cao Kỹ thuật Xây dựng T4: 10h00 - 11h30 P. Bộ môn địa 
cơ nền móng

39 TS. Phạm Quốc Cường Chất lượng cao Kỹ thuật Máy tính 

38 TS. Phạm Hồ Mỹ Phương Chất lượng cao
Liên kết

Kỹ thuật Hóa học
Hóa Dược
Công nghệ Hóa

T3: 8h30 - 10h30 P.109 - B2
SV đặt lịch hẹn trước 
qua email hoặc điện 
thoại



STT Chức vị Giáo viên chủ nhiệm Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm Ghi chú

47 PGS. TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùn 2018 Chất lượng cao Kỹ thuật Xây dựng 
Công trình Giao thông T5: 11h00 - 12h00 P.108 - B6

48 TS. Nguyễn Xuân Long 2016 Chất lượng cao Kỹ thuật Xây dựng 
Công trình Giao thông T2: 09h00 - 11h00 P.206 - B6

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

2014 Chất lượng cao

2015 Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết

Chất lượng cao

Liên kết
55 TS. Lê Thị Thanh Xuân 2017 Quản lý Công nghiệp

Quản trị Kinh doanh T2: 13h00 - 16h00 P.107 - B10

P.105 - B10

P.103 - B10 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

Th.S Huỳnh Thị Minh Châu 2016 Quản lý Công nghiệp
Quản trị Kinh doanh T5: 13h00 - 15h30 P.107 - B10

PGS. TS Phạm Quốc Trung 2019 Quản lý Công nghiệp
Quản trị Kinh doanh T6: 8h30 - 11h00

T4: 8h30 - 11h00 P.1020 - B6 SV đặt lịch hẹn trước 
qua email

Th.S Dư Mỹ Lệ 2019

Nhóm ngành (Quản lý 
Tài nguyên và Môi 
trường & kỹ thuật Môi 
trường)

T3: 09h00 - 11h00
P. Bộ môn Kỹ 

thuật Môi 
trường - B9

50

51

52

54

49 TS. Phan Thị Anh Thư 2019

Nhóm ngành (Kỹ thuật 
Xây dựng và Kỹ thuật 
Xây dựng Công trình 
Giao thông) 

T4: 10h00 - 11h30 P.106 - B10

Th.S Trần Duy Thanh 2018 Quản lý Công nghiệp
Quản trị Kinh doanh T4: 13h00 - 16h00

53 Th.S Đường Võ Hùng Quản lý Công nghiệp
Quản trị Kinh doanh



STT Chức vị Giáo viên chủ nhiệm Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm Ghi chú

56 TS. Đào Thanh Sơn 2015 Chất lượng cao Quản lý Môi trường T3: 17h00~ P. Chuyên đề  - 
  B9

Chất lượng cao

Liên kết

2015 Chất lượng cao

2017 Liên kết

TS. Võ Thanh Hằng 2018 T2: 13h00 - 15h00 P. Bộ môn 
QLMT - B9

SV nên gửi email đặt 
hẹn trước

Quản lý môi trường
Kỹ thuật Môi trường57

58 TS. Nguyễn Nhật Huy Quản lý môi trường
Kỹ thuật môi trường 

T2: 08h00 - 11h30
T2:12h00 - 16h00 VP. Khoa 
















